
Khoa CN Hóa học và Thực phẩm

MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
15116117 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 07 K15116 151161A XS 9.28 Tốt 83 Khá
15116125 Lê Tấn Tài 07 K15116 151161A XS 9.0 Khá 75 Khá
15116151 Mai Nguyễn Anh Tú 07 K15116 151161A XS 9.0 Khá 75 Khá
15116092 Phạm Ngọc Huy 07 K15116 151161B Giỏi 8.46 XS 100 Khá
15116112 Phan Nguyễn Thanh Nhàn 07 K15116 151161B XS 9.03 XS 98 Giỏi
15116149 Phạm Thị Thanh Tuyền 07 K15116 151162A Giỏi 8.29 XS 98 Khá
15128076 Nguyễn Minh Tuyền 07 K15128H 15128H XS 9.25 Tốt 88 Khá
15128078 Phan Đăng Quới Tử 07 K15128H 15128H XS 9.5 XS 100 Khá
15128018 Nguyễn Tấn Đạt 07 K15128P 15128P Giỏi 8.45 XS 91 Khá
15128044 Trần Thị Trúc Nguyên 07 K15128P 15128P Giỏi 8.79 XS 91 Khá
15128021 Phạm Thị Minh Hậu 07 K15128V 15128V XS 9.0 Khá 73 Khá
15128030 Hoàng Văn Hùng 07 K15128V 15128V Giỏi 8.6 Tốt 83 Khá
15150138 Nguyễn Trung Tình 07 K15150 151501A Giỏi 8.75 Tốt 88 Khá
15150057 Nguyễn Khương Duy 07 K15150 151502A Giỏi 8.67 XS 91 Giỏi
15150065 Hoàng Gia Hân 07 K15150 151502A Giỏi 8.75 Tốt 82 Khá
15150080 Nguyễn Thị Cẩm Hương 07 K15150 151502A Giỏi 8.75 Tốt 86 Khá
15150103 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 07 K15150 151502A Giỏi 8.75 Tốt 82 Khá
15150102 Đỗ Trọng Nhân 07 K15150 151502B Giỏi 8.42 XS 100 Khá
15150129 Bùi Duy Tân 07 K15915 159150A Giỏi 8.37 Khá 79 Khá
15116066 Vũ Thị Lan Anh 07 K15916 159160A Giỏi 8.3 Tốt 85 Khá
15116111 Phạm Thị Hồng Ngọc 07 K15916 159160A Giỏi 8.52 XS 94 Khá
16116142 Trương Thị Mỹ Lệ 07 16116 161160A Khá 7.28 Tốt 88 Khá
16116144 Hồ Thị Trúc Linh 07 16116 161160A Khá 7.27 Tốt 86 Khá
16128007 Nguyễn Thị Dịu 07 16128H 16128H Khá 7.92 Khá 76 Khá
16128057 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 07 16128H 16128H Khá 7.93 Tốt 88 Khá
16128074 Nguyễn Thị Mỹ Tăng 07 16128H 16128H Giỏi 8.12 XS 90 Khá
16128063 Bùi Thị Cẩm Phấn 07 16128P 16128P Giỏi 8.48 XS 100 Giỏi
16128128 Bùi Phương Toàn 07 16128P 16128P Giỏi 8.2 XS 98 Khá
16150047 Trịnh Anh Duy 07 16150 161500A Khá 7.55 XS 95 Khá
16150055 Lữ Thị Ngọc Hạnh 07 16150 161500A Khá 7.6 Tốt 87 Khá
16150121 Nguyễn Tuấn Thanh 07 16915 169150A Giỏi 8.17 XS 99 Khá
16150146 Ninh Phạm Thành Trung 07 16915 169150A Giỏi 8.53 XS 100 Giỏi
16116126 Trần Thị Như Hảo 07 16916 169160A Khá 7.3 Tốt 89 Khá
16116150 Lương Thị Diễm My 07 16916 169160A Khá 7.48 XS 91 Khá
17116171 Mai Thị Kim Hằng 07 17116 171160B Khá 7.38 Khá 79 Khá
17116184 Lê Thị Lệ Linh 07 17116 171160B Khá 7.3 Khá 78 Khá
17116202 Lý Thị Kiều Oanh 07 17116 171160C Khá 7.37 XS 91 Khá
17116234 Nguyễn Thị Ái Vân 07 17116 171160C Khá 7.68 Tốt 87 Khá
17128060 Nguyễn Tấn Sang 07 17128 171280B Giỏi 8.19 XS 92 Khá
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MSSV Họ Lót Tên Mã CTĐT Lớp SV XLHT DTBHT XL ĐRL DRL XL HB
17128001 Nguyễn Lê Sỹ Anh 07 17128 171280C Giỏi 8.69 Tốt 82 Khá
17128039 Phạm Đức Mạnh 07 17128 171280C Giỏi 8.24 XS 100 Khá
17128051 Lê Thị Minh Phương 07 17128 171280C Giỏi 8.45 Tốt 82 Khá
17128053 Võ Ngọc Xuân Phương 07 17128 171280C Giỏi 8.89 XS 100 Giỏi
17150083 Dương Tấn Sang 07 17150 171500B Giỏi 8.19 XS 100 Giỏi
17150084 Huỳnh Quang Sang 07 17150 171500B Giỏi 8.1 XS 98 Khá
17150042 Trịnh Ngọc Vân Anh 07 17915 179150A Giỏi 8.22 XS 92 Khá
17116197 Tô Thị Nhị 07 17916 179160A Khá 7.33 Tốt 88 Khá
17116213 Nguyễn Thị Thu Thảo 07 17916 179160A Khá 7.39 XS 99 Khá
18116168 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 07 18116 181160A Giỏi 8.39 Khá 79 Khá
18116153 Nguyễn Mạnh Ngọc Cương 07 18116 181160B Giỏi 8.41 XS 95 Khá
18116175 Trần Thị Thu Hường 07 18116 181160B Giỏi 8.88 XS 98 Giỏi
18116183 Mai Thành Long 07 18116 181160B Giỏi 8.73 Khá 70 Khá
18116222 Trần Hoa Trúc 07 18116 181160B Giỏi 8.01 XS 99 Khá
18116214 Đặng Hồ Thủy Tiên 07 18116 181160C Giỏi 8.31 Tốt 82 Khá
18128036 Nguyễn Hoàng Yến Linh 07 18128 181280A Giỏi 8.12 Khá 71 Khá
18128059 Nguyễn Quốc Thoại 07 18128 181280A Giỏi 8.06 XS 93 Giỏi
18128009 Nguyễn Thành Duy 07 18128 181280B Giỏi 8.39 Tốt 83 Khá
18128003 Phạm Quốc Bảo 07 18128 181280C Giỏi 8.58 Khá 74 Khá
18128020 Lê Thanh Huy 07 18128 181280C Giỏi 8.79 XS 100 Giỏi
18128048 Nguyễn Hoàng Vũ Phúc 07 18128 181280C Giỏi 8.31 Tốt 85 Khá
18150095 Trần Bá Phương Nam 07 18150 181500A Giỏi 8.2 Tốt 83 Khá
18150083 Nguyễn Minh Đức 07 18150 181500B Giỏi 8.21 XS 100 Giỏi
18150115 Nguyễn Thị Yến Thu 07 18150 181500B Giỏi 8.11 XS 99 Khá


